
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Tổ thư ký thẩm định 

hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 33 cá nhân 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 

Điều 1 chỉ được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi hoạt động 

chuyên môn ghi trong Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời 

phải thực hiện theo đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban 

hành và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, các cá 

nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 và các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Mẫn 



 

 

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày      /4/2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Địa chỉ 

Thời gian 

thực hành 
Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

1  Bùi Đức Hiếu Thạc sỹ, Bác sỹ 
Thôn Mỹ Hưng, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên 
  

Chuyên  

khoa Nhi 

2  Đỗ Huyền Trang 
Cử nhân xét 

nghiệm Y học 

Tổ 1, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Xét nghiệm  

Y học 

3  Lường Thu Chúc 
Y sỹ Y học  

cổ truyền 

Bản Minh Thắng, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 
09 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo 

Y học cổ 

truyền 

4  Nguyễn Thị Hoàng Anh 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Tổ 11, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ Điều dưỡng 

5  Phạm Thị Khánh Hoà 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Pa Lếch, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ Điều dưỡng 

6  Thào A Chư 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thôn Đề Dê Hu II, xã Sính 

Phình, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

7  Tòng Văn Thân 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Ten, xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

8  Vũ Hồng Phong 
Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học 

Thôn Bình A, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hình ảnh  

Y học 

9  Tòng Văn Hoàng 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Nong Hung, xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

10  Mào Hải Hùng 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

11  Lý A Vàng 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Mường Toong 3, xã 

Mường Toong, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Địa chỉ 

Thời gian 

thực hành 
Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

12  Quàng Thị Biên 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Pá Tra, xã Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Mường Ảng Điều dưỡng 

13  Phạm Phú Khởi 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản nghịu, xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Mường Ảng Điều dưỡng 

14  Nguyễn Thảo Linh 
Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Tổ 1, xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng 

Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 

Xét nghiệm  

Y học 

15  Nguyễn Thị Dung  

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Tổ 7, xã Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Mường Ảng Hộ sinh 

16  Hà Phương Thảo  
Cao đẳng kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Tổ 12, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Xét nghiệm  

Y học 

17  Vừ Thị Tùng  Cao đẳng hộ sinh 
Bản Chua C, xã Xa Dung, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Hộ sinh 

18  Hà Thị Quỳnh  
Cử nhân kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

Bản Pa Pe, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Hữu Nghị 

Phục hồi  

chức năng 

19  Vừ A Nếnh 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Co Nhừ, xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

20  Ma Thị Dè 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Thôn Bản Lịch, xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

21  Bùi Minh Thế 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Thôn Đồi Cao, xã Thanh An, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

22  Mùa A Tiến 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Huổi Lúm, xã Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

23  Vừ A Dũng 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Đề Chia B, xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Địa chỉ 

Thời gian 

thực hành 
Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

24  Lường Đăng Khôi 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Khẩu Cắm, xã Mường 

Phăng, tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

25  Vừ Thị Mỷ 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Xa Vua B, xã Phình 

Giàng, tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

26  Vàng A Khua Bác sỹ Y khoa 
Bản Trống Dình, xã Tìa Dình, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Y khoa 

27  Vừ Thanh Sơn 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Bản Co Nhừ B, xã Co Mạn, 

tỉnh Sơn La 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

28  Lê Thanh Hoa 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Tổ 11, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Điều dưỡng 

29  Khoàng Thị Nhiên Y sỹ đa khoa 
Bản Lay Nưa, xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên 
09 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Đa khoa 

30  Vàng A Già Bác sỹ Y khoa 
Bản Pa Cá, xã Phình Giàng, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng 

Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông 
Y khoa 

31  Lò Thị Hương Thơm  
Cử nhân  

Điều dưỡng 

Bản Ló, xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ Điều dưỡng 

32  Lò Huy Trọng 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Tổ dân phố 3, xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Na Sang Điều dưỡng 

33  Nguyễn Thành Luân 
Cử nhân  

Điều dương 

Tổ 1, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ Điều dưỡng 

Tổng số: 33 cá nhân 
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